Giaovienvietnam


Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 5 - Đề 1

ĐỀ BÀI:

Câu 1. Viết số thích hợp vào ô trống:
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Câu 2. Đánh dấu x vào ô trống đặt sau kết quả đúng:
8 > 7   …..               7 > 8    ….. 
9 = 8   …..               9 > 8   ….. 
8 < 9   …..               9 >  7   ….. 
7 < 8   …..              7 > 6   ….. 
7 > 6   …..              7 = 7   ….. 
Câu 3. Cho các số: 0, 2, 4, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 3:
(a) Viết các số trên vào chỗ …. theo thứ tự từ bé đến lớn:
….,….,…..,…..,…..,…..,…..,……,……,…..
(b) Viết các số trên vào chỗ …. theo thứ tự từ bé đến lớn:
….,….,…..,…..,…..,…..,…..,……,……,…..
Câu 4. Nối với số thích hợp:
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Câu 5. Điền số vào ô trống:
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Câu 6.
Đánh dấu x vào ô trống đặt sau kết quả đúng:
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Câu 7. Điền dấu (<, =, >) thích hợp vào ô trống:
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Câu 2.
[image: image7.png]8>7
8<9
7<8
7>6

XX X[ X

9>38
9>7
7>6
7=7

X[ XX || X





Câu 3.
(a)  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
(b) 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0
Câu 4.
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Câu 7.
(a) 4 < 7    (b) 4 > 3       (c) 7 > 3
8 > 6         4 < 5           7 = 7
5> 0         1 < 2           9 > 6
0 < 1         9 > 5           8 > 5
9 > 8        8 < 9           9 > 4
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ĐỀ BÀI:

Câu 1:
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Câu 2. Viết số thích hợp vào ô trống:
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Câu 3. Nối ô trống với số thích hợp:
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Câu 4. Vẽ thêm cho đủ số hình tam giác:
[image: image12]
Câu 5. Điền dấu (< , >, =) thích hợp vào ô trống:
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Câu 6. Điền số thích hợp vào ô trống: 
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Câu 3.
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Câu 5. 

(a) 

9>8       (b) 7=7        (c) 8>7
8<9           8=8             6>5
6<7            6<8             4>0
7<6            9>7             4=4
6.
8<9        7>6           6<7
6=6        8>7           2>1
4=4        3<4           2<3
1=1         6>5           9=9
5>3        5<6           5=5


